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NGHỊ QUYẾT
Về việc phê chuẩn Đề án “Cải tạo, phục tráng, phát triển xây dựng 
nhãn hiệu hàng hóa Chè  Shan Tuyết đặc sản Tà Xùa – Bắc Yên”

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC YÊN
KHOÁ XVI, KỲ HỌP THỨ 3
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 370/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 3 năm 2011 của HĐND tỉnh Sơn La về việc ổn dịnh sản xuất và đời sống nhân dân ở các bản có điều kiện kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2011 - 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bắc Yên về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Xét Tờ trình số 3652/TTr-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2011 của UBND huyện về việc thông qua Đề án “Cải tạo, phục tráng, phát triển xây dựng nhãn hiệu hàng hóa Chè Shan Tuyết đặc sản Tà Xùa – Bắc Yên”; Báo cáo thẩm tra số 32/BC-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, Dự thảo, Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XVI; Tổng hợp ý kiến thảo luận của các vị đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp, 
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Đề án “Cải tạo, phục tráng, phát triển xây dựng nhãn hiệu hàng hóa Chè Shan Tuyết đặc sản Tà Xùa – Bắc Yên” với những nội dung chính sau:
I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Xây dựng vùng chuyên canh sản xuất Chè chất lượng cao.

- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào việc trồng, chế biến và bảo quản Chè.

- Xây dựng thương hiệu và thị trường tiêu thụ nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho xã Tà Xùa.

2. Về diện tích

- Cải tạo phục tráng: Cải tạo các nương Chè Shan Tuyết đã được trồng từ những năm 1968: Diện tích cải tạo: 100 ha

- Trồng mới giống Chè Shan tuyết: Diện tích 200 ha

- Xây dựng vườn ươm tại xã Tà Xùa: 4 vườn phân tán, mỗi vườn 500m2 

3. Về sản phẩm

- Thành công của Dự án sẽ tạo ra cho nhân dân xã Tà Xùa 300 ha Chè chất lượng cao, thu nhập sẽ tăng cao hơn so với hiện nay. 

+ Đối với 100 ha Chè tại Tà Xùa được cải tạo phục tráng: Năm 2014 đạt 10.000 kg đến năm 2015 đạt 17.500 kg. Sản lượng sẽ tăng dần và ổn định khi kết thúc quá trình cải tạo bước vào chu kỳ kinh doanh.
+ Đối với trồng mới 200 ha Chè trồng mới tại xã Tà Xùa: Năm 2016 đạt 500 kg. Tương tự như 100 ha Chè cải tạo, năng suất về sản lượng sẽ tăng dần và ổn định khi kết thúc quá trình cải tạo bước vào chu kỳ kinh doanh. 
- Sau khi Dự án kết thúc giai đoạn kiến thiết cơ bản vườn Chè bước vào chu kỳ kinh doanh sẽ tạo ra tổng sản phẩm trên một năm đạt gần 100 tấn.
4. Giải quyết việc làm

Tạo việc làm, thu nhập ổn định cho trên 1.175 lao động trên địa bàn xã Tà Xùa trực tiếp cải tạo, trồng, chăm sóc, thu hái và các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế hộ cho xã Tà Xùa.
II. NHIỆM VỤ

1. Quy hoạch phát triển sản xuất như sau
- Quy hoạch diện tích cải tạo: 100 ha.

- Quy hoạch đất trồng mới giống Chè Shan tuyết tại Tà Xùa: Diện tích 200 ha.

- Quy hoạch đất xây dựng vườn ươm tại xã Tà Xùa: 4 vườn phân tán, mỗi vườn 500 m2.
2. Phân kỳ đầu tư

Cả giai đoạn 2012 - 2016 cải tạo được 100 ha diện tích nương Chè, trồng mới được 200 ha diện tích Chè, xây dựng được 4 vườn phân tán, mỗi vườn 500 m2 cụ thể như sau:

a) Công tác cải tạo

- Năm 2012: Từ tháng 3 - 5 năm 2012 cải tạo xong 30 ha diện tích Chè Shan Tuyết hiện có.

- Năm 2013: Từ tháng 3 - 5 năm 2013 cải tạo xong tiếp 40 ha diện tích Chè Shan Tuyết hiện có. Chăm sóc cho 30 ha Chè cải tạo năm 2012.
- Năm 2014: Từ tháng 3 - 5 năm 2014 cải tạo xong 30 ha diện tích Chè Shan Tuyết hiện có. Chăm sóc cho 70 ha Chè cải tạo năm 2012 + 2013.
Tháng 12 năm 2014 cải tạo, chăm sóc xong 100 ha Chè Shan Tuyết hiện có.
b) Công tác trồng mới
- Năm 2013: Từ tháng 6 - 9 năm 2013, trồng xong 50 ha. Từ tháng 6 - 12  năm 2013 sản xuất 1 triệu cây giống phục vụ trồng năm 2014.

- Năm 2014: Từ tháng 5 - 8 năm 2014, trồng xong 50 ha. Từ tháng 6 - 12  năm 2014 sản xuất 1 triệu cây giống phục vụ trồng năm 2015.

- Năm 2015: Từ tháng 5 - 8 năm 2015, trồng xong 50 ha. Từ tháng 6 - 12  năm 2015 Sản xuất 1 triệu cây giống phục vụ trồng năm 2016.

- Năm 2016:  Từ tháng 5 - 8 năm 2016, trồng xong 50 ha. 

c) Xây dựng thương hiệu

 Từ tháng 5 - 8 năm 2012, Giấy Chứng nhận thương hiệu Chè Tà Xùa.

d) Xây dựng cơ sở sản xuất chế biến sản phẩm

 Từ tháng 3 - 6 năm 2012 xây dựng xong Nhà xưởng, thiết bị đóng gói.

e) Phát triển thị trường

 Từ tháng 01 - 12 năm 2012 xây dựng các Đại lý phân phối tại các huyện trong tỉnh, và một số tỉnh lân cận.

f) Tổng kết Dự án

 Từ tháng 12 năm 2016: Báo cáo kết quả Dự án.
III. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về tổ chức điều hành
- Giao Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện là cơ quan trực tiếp tổ chức thực hiện Đề án và các Dự án thành phần.

- Thành lập tổ chuyên trách tư vấn giúp việc để thực hiện Đề án.

2. Giải pháp về Quy hoạch

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên giai đoạn 2011 - 2020. 

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5 năm cho xã Tà Xùa. 

- Quy hoạch bố trí sắp xếp lại dân cư trên cơ sở Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. 
- Lập Đồ án quy hoạch vùng sản xuất Chè tại xã Tà Xùa.

3. Giải pháp về đất đai
Đất chưa sử dụng, đất đang sử dụng vào mục đích sản xuất nông, lâm nghiệp nhưng kém hiệu quả, nằm trong vùng quy hoạch, phù hợp với cây Chè được chuyển đổi sang trồng Chè. 

4. Giải pháp về Vốn
Tích cực khai thác huy động và tập chung lồng ghép các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn như: Chương trình 30ª, Giảm nghèo giai đoạn II, Nguồn vốn Dự án KFW7, Nguồn vốn Dự án QSAEP, Nguồn vốn SNKT của huyện, vốn doanh nghiệp, Vốn sự nghiệp KH tỉnh, Vốn nhân dân đóng góp. Huy động, điều chỉnh các nguồn lực từ ngân sách huyện; Huy động các nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng… để phục vụ cho sản xuất. Sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước và tranh thủ thu hút các nguồn vốn từ bên ngoài. Huy động tối đa nguồn vốn trong dân cư vào đầu tư phát triển, khuyến khích thu hút tạo môi trường thuận lợi cho các tổ chức cá nhân và Nhà đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh Chè.

5. Giải pháp về Lao động
- Thực hiện sắp xếp dân cư, cân đối nguồn lực lao động tại chỗ để đảm bảo thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển vùng Chè trong từng giai đoạn cụ thể.

- Xây dựng, triển khai kế hoạch tập huấn kỹ thuật: Trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến, bảo quản Chè.

6. Giải pháp về Khoa học, Công nghệ 

- Về giống: Các cơ quan chuyên môn trong huyện thực hiện tốt việc chọn giống, xác định sử dụng giống từ những vườn Chè có chất lượng tại các bản  (Chung Trinh) bằng hình thức dâm hom để đưa vào sản xuất.

- Về kỹ thuật: Đẩy mạnh công tác khuyến nông để thực hiện đồng bộ các yêu cầu về khoa học, kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành, đồng thời ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất, khai thác, chế biến sản phẩm Chè.

7. Giải pháp về sản phẩm
- UBND huyện lựa chọn các Doanh nghiệp có đủ năng lực đầu tư để phát triển kinh doanh Chè, đầu tư dây truyền chế biến Chè có công nghệ tiên tiến, đảm bảo sản phẩm có chất lượng, đủ tiêu chuẩn chất lượng xuất khẩu, bảo vệ môi trường sinh thái và bao tiêu sản phẩm Chè cho nhân dân.

- Tích cực xúc tiến thương mại, tăng cường quảng bá sản phẩm, liên kết phối hợp chặt chẽ với các đối tác để tạo cầu nối nhằm mở rộng thị trường sản xuất hàng hoá.

8. Giải pháp về liên kết 4 Nhà
- UBND huyện vận dụng Chính sách hỗ trợ, có cơ chế đầu tư cho doanh nghiệp, người dân về vốn, giống, máy móc thiết bị, tìm thị trường tiêu thụ ổn định và bền vững. 
- Các Nhà khoa học: Phòng Nông nghiệp, Trạm Khuyến Nông, Trạm BVTV thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về sản xuất kinh doanh Chè và chuyển giao những tiến bộ KHKT đến người dân, phối hợp với Ban QLDA nâng cao chất lượng ATTPNN và phát triển Chương trình Khí sinh học Sơn La cùng cử cán bộ chuyên môn tư vấn kỹ thuật cho cả người dân và ngoài doanh nghiệp.

- Các doanh nghiệp có đủ năng lực được lựa chọn để triển khai Đề án và các Dự án thành phần có trách nhiệm cùng với UBND huyện đầu tư giống, phân bón, các điều kiện khác cho nông dân trồng Chè và cuối vụ tính vào sản phẩm Chè thu hoạch. Đảm bảo sản phẩm Chè sản xuất ra được tiêu thụ hết. 

- Các hộ nông dân trồng Chè thực hiện đúng quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch và chế biến bảo quản sản phẩm theo yêu cầu của các Nhà Khoa học và doanh nghiệp.
Điều 2. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, kỳ họp thứ 3 thông qua.
Điều 3. Tổ chức thực hiện 
1. HĐND huyện giao UBND huyện tổ chức công bố công khai Đề án và xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu qủa Nghị quyết này.   
2. HĐND huyện giao Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tăng cường tuyên truyền và giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Bắc Yên khoá XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016, kỳ họp thứ 3 thông qua./.

	Nơi nhận:        

- Đoàn ĐBQH khoá XIII tỉnh;                                                                        
- TT HĐND, UBND tỉnh;        

- Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;

- Phòng Kiểm tra văn bản Sở Tư pháp tỉnh;

- Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh;

- TT HU, HĐND, UBND, UB MTTQ VN huyện;

- Các đại biểu HĐND huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;

- TT ĐU, HĐND, UBND các xã, thị trấn;

- LĐ, CVVP; 

- Lưu: VT, PNN 140 bản. 
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